
TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Đơn vị

1 185D1402060018 Nguyễn Huy Sơn 28/04/1989 Giáo dục Thể chất
2 195D140209072 Bùi Việt Quang Linh 19/03/2001 Toán
3 195D140217057 Đoàn Thị Khánh Ngọc 27/06/2001 Ngữ văn
4 195D140217071 Vũ Thị Thu Phương 26/01/2001 Ngữ văn
5 195D220204004 Ngô Mai Anh 03/02/2001 Tiếng Trung Quốc
6 195D220204007 Nguyễn Thị Lan Anh 28/09/2001 Tiếng Trung Quốc
7 195D220204026 Khuất Thị Châm 19/09/2001 Tiếng Trung Quốc
8 195D220204057 Đào Gia Hân 25/10/2001 Tiếng Trung Quốc
9 195D220204092 Nguyễn Thị Phương Lan 29/11/2001 Tiếng Trung Quốc

10 195D220204157 Nguyễn Phương Thảo 26/03/2001 Tiếng Trung Quốc
11 195D220204167 Lê Thị Hoài Thu 11/06/2001 Tiếng Trung Quốc
12 207140201016 Nguyễn Thị Thu Hà 24/08/2002 Giáo dục Mầm non
13 207140202004 Bùi Thị Thu Anh 19/03/2002 Giáo dục Tiểu học
14 207140202053 Sầm Thị Linh Chi 27/05/2002 Giáo dục Tiểu học
15 207140202056 Trần Thị Quỳnh Chi 20/12/2002 Giáo dục Tiểu học
16 207140202062 Phan Quang Công 13/02/2002 Giáo dục Tiểu học
17 207140202079 Ngô Kỳ Duyên 18/05/2002 Giáo dục Tiểu học
18 207140202088 Lương Dược Đức 30/12/2002 Giáo dục Tiểu học
19 207140202101 Nguyễn Quỳnh Giang 18/12/2002 Giáo dục Tiểu học
20 207140202152 Trần Thị Hiên 14/10/2002 Giáo dục Tiểu học
21 207140202157 Nguyễn Thảo Hiền 06/07/2002 Giáo dục Tiểu học
22 207140202173 Nguyễn Thị Thu Hoài 29/01/2002 Giáo dục Tiểu học
23 207140202177 Đỗ Thị Hòa 12/02/2002 Giáo dục Tiểu học
24 207140202185 Nguyễn Thị Huế 03/01/2002 Giáo dục Tiểu học
25 207140202262 Hà Thị Mỹ Linh 23/06/2001 Giáo dục Tiểu học
26 207140202263 Kiều Thị Mỹ Linh 24/04/2002 Giáo dục Tiểu học
27 207140202272 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/05/2002 Giáo dục Tiểu học
28 207140202277 Tạ Thị Trang Linh 04/08/2002 Giáo dục Tiểu học
29 207140202283 Nguyễn Thị Loan 02/10/2002 Giáo dục Tiểu học
30 207140202320 Vũ Thị Trà My 20/06/2002 Giáo dục Tiểu học
31 207140202369 Lê Thị Hồng Nhung 10/06/2002 Giáo dục Tiểu học
32 207140202376 Trần Thị Hồng Nhung 29/07/2002 Giáo dục Tiểu học
33 207140202388 Phạm Kiều Oanh 29/05/2002 Giáo dục Tiểu học
34 207140202390 Dương Mai Phương 09/12/2002 Giáo dục Tiểu học
35 207140202399 Nguyễn Hoài Phương 11/02/2002 Giáo dục Tiểu học
36 207140202403 Nguyễn Thị Hà Phương 11/08/2002 Giáo dục Tiểu học
37 207140202425 Bùi Thị Sang 13/06/2002 Giáo dục Tiểu học
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38 207140202506 Nông Thị Thương 06/06/2001 Giáo dục Tiểu học
39 207140202522 Lê Thị Quỳnh Trang 27/05/2002 Giáo dục Tiểu học
40 207140202532 Nguyễn Trung Thị Thu Trang 25/10/2002 Giáo dục Tiểu học
41 207140202533 Phạm Thị Trang 25/06/2001 Giáo dục Tiểu học
42 207140202556 Nguyễn Thu Uyên 08/08/2002 Giáo dục Tiểu học
43 207140208002 Trần Thị Kim Anh 09/10/2002 Trung tâm GDQP&AN
44 207140208006 Nguyễn Thị Thúy 05/01/2002 Trung tâm GDQP&AN
45 207140209032 Đặng Mỹ Duyên 20/01/2002 Toán
46 207140209045 Nguyễn Minh Đức 09/12/2002 Toán
47 207140209047 Đỗ Hải Giang 04/05/2002 Toán
48 207140209090 Nguyễn Thị Thu Huyền 03/11/2001 Toán
49 207140209094 Phạm Thị Mai Hương 13/05/2002 Toán
50 207140209108 Đàm Thị Liên 15/01/2001 Toán
51 207140209110 Đinh Thị Thùy Linh 09/03/2002 Toán
52 207140209115 Nguyễn Thị Ngọc Linh 16/11/2002 Toán
53 207140209116 Phạm Thị Thùy Linh 08/08/2002 Toán
54 207140209117 Phạm Thùy Linh 16/08/2002 Toán
55 207140209126 Nguyễn Thị Hồng Lộc 15/08/2002 Toán
56 207140209152 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 21/10/2002 Toán
57 207140209171 Trần Thảo Phương 24/03/2002 Toán
58 207140209214 Nguyễn Thu Thủy 10/07/2002 Toán
59 207140209224 Bùi Thị Huyền Trang 19/11/2002 Toán
60 207140209230 Nguyễn Thu Trang 19/07/2002 Toán
61 207140209242 Chu Thị Ương 23/07/2002 Toán
62 207140209243 Nguyễn Trọng Vinh 03/06/2002 Toán
63 207140209245 Phạm Thị Thanh Xuân 02/11/2002 Toán
64 207140209261 Phạm Văn Việt 09/08/2002 Toán
65 207140210006 Bùi Khánh Linh 26/11/2002 Viện CNTT
66 207140212001 Nguyễn Mai Anh 15/07/2002 Hóa học
67 207140212003 Vũ Thị Lan Anh 03/10/2002 Hóa học
68 207140212007 Đàm Quang Học 19/09/2002 Hóa học
69 207140212008 Nguyễn Thu Huyền 23/09/2002 Hóa học
70 207140212009 Vũ Thị Thanh Huyền 14/01/2001 Hóa học
71 207140212020 Đàm Thị Thương 16/12/2002 Hóa học
72 207140212022 Nguyễn Thị Thanh Trà 14/11/2002 Hóa học
73 207140213001 Chu Thị Ngọc Ánh 08/03/2002 Sinh-KTNN
74 207140213002 Nguyễn Thị Ánh Dương 04/06/2002 Sinh-KTNN
75 207140213005 Nguyễn Thị Phương Thảo 19/02/2002 Sinh-KTNN
76 207140217017 Trịnh Thị Phương Anh 14/09/2002 Ngữ văn
77 207140217036 Tạ Thị Anh Đào 17/06/2002 Ngữ văn
78 207140217132 Lê Hoài Phương 30/12/2002 Ngữ văn
79 207140217206 Trần Thị Hoa 31/12/2002 Ngữ văn
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80 207220204019 Nguyễn Thị Minh Ánh 23/06/2002 Tiếng Trung Quốc
81 207220204031 Nguyễn Hữu Cường 29/09/2002 Tiếng Trung Quốc
82 207220204079 Nguyễn Thị Hoa 30/09/2002 Tiếng Trung Quốc
83 207220204118 Nguyễn Thị Lan 25/09/2002 Tiếng Trung Quốc
84 207220204162 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/08/2002 Tiếng Trung Quốc
85 207220204169 Bùi Ánh Nguyệt 08/04/2001 Tiếng Trung Quốc
86 207220204182 Nguyễn Thị Oanh 12/11/2002 Tiếng Trung Quốc
87 207220204212 Nguyễn Thị Thảo 12/03/2002 Tiếng Trung Quốc
88 207480201014 Tưởng Thị Hồng 20/05/2001 Viện CNTT


